
STT MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC GIÁ BÁN HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

I

1 GV 15S 1/2" (15mm) 98.440

2 GV 20S 3/4" (20mm) 139.100

3 GV 25S 1" (25mm) 186.180

4 GV 32S 1.1/4 (32mm) 302.810

5 GV 40S 1.1/2" (40mm) 452.075

6 GV 50S 2" (50mm) 577.800

7 GV 65S 2.1/2" (65mm) 1.166.300

8 GV 80S 3" (80mm) 1.765.500

9 GV 100S 4" (100mm) 2.568.000 Van cửa

II

1 BV 15 MF 1/2" (15mm) 55.000

2 BV 15 FF 1/2" (15mm) 55.000

III

1 BV 15 BF 1/2" (15mm) 61.600

2 BV 20 BF 3/4 (20mm) 82.500

Van bi SW BV-3WM. WF1/2" 64.200

IV

1 BV 15 FB 1/2" (15mm) 61.525

2 BV 20 FB 3/4" (20mm) 84.530

3 BV 25 FB 1" (25mm) 123.050

4 BV 32 FB 1.1/4" (32mm) 294.250

5 BV 40 FB 1.1/2" (40mm) 337.050

6 BV 50 FB 2" (50mm) 497.550

V

1 BV-15 ENV có van 1 chiều 1/2" (15mm) 112.350

2 BV-15 ENV không van 1 chiều 1/2" (15mm) 107.000

3 Van góc liên hợp có van 1 chiều 1/2" (15mm) 119.840

4 Van góc liên hợp không van 1 chiều 1/2" (15mm) 114.490

5 Van góc 20S 3/4" (20mm) 115.560

VI

1 CV 15 1/2" (15mm) 96.300

2 CV 20 3/4" (20mm) 134.285

3 CV 25 1" (25mm) 184.575

4 CV 32 1.1/4" (32mm) 295.855

5 CV 40 1.1/2" (40mm) 401.250

Van một chiều

Van góc các loại

Van liên hợp

Van 1 chiều đồng đỏ kiểu lá lật
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BẢNG BÁO GIÁ VAN, VÒI NƯỚC SANWA - RAMBO

(Áp dụng từ ngày 01/10/2011)

Van cửa

Van bi nhỏ

Van bi tay dài

Van bi nhỏ
Van bi tay ngắn ( tay bướm )

Van bi tay ngắnVan bi tay dài



6 CV 50 2" (50mm) 492.200

VII

1 CK 15 Đồng đỏ-tay ngắn 1/2" (15mm) 55.640

2 CK 15 (Xanh, đỏ, tím, vàng) 1/2" (15mm) 63.130

3 CK 15F (Tay đỏ) 98.440

VIII

1 CKT 15 1/2" (15mm) 98.975

2 CKT 20 3/4" (20mm) 149.800

IX

1 Van cửa Rambo 1/2" 1/2" (15mm) 60.990

2 Van cửa Rambo 3/4" 3/4" (20mm) 93.090

3 Van cửa Rambo 1" 1" (26mm) 128.400

4 Van tay dài RamBo 1/2 1/2" (15mm) 72.760

Van một chiều

Chú ý: 

- Giá đã bao gồm VAT

- Hàm lượng nguyên liệu: đồng (61 - 85%), chì (1 - 2,5%), sắt + kẽm ( 1%), còn lại là các hợp chất khác.

- Tất cả các sản phẩm Van SANWA, RAMBO được bảo hành 24 tháng.

- Chưa bao gồm phí vận chuyển

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. Chúng tôi luôn sẵn 

sàng để khách hàng gửi trọn niềm tin.”

Vòi bi các màu

Vòi đồng tay ngắnVòi tay dài

Vòi màu tay dàiVan, vòi nhãn hiệu RamBo

Van cửa RAMBO



STT MÃ SẢN PHẨM Bảo hành GIÁ BÁN HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

I

1 Đồng hồ TQ D15 (1/2") 123.695

2 Đồng hồ Trung Đức D15 (1/2") 88.088

3 Đồng hồ Vikido D15 (1/2") 36 tháng 320.000

II

1 WTE-15A 415.000

2 WTE-15E 350.196

3 WTE-15A/qs 319.935

III

SANWA SV13 (1/2” ) 24 tháng 470.000

IV

1 GMK 15 (1/2”) 780.000

2 GMK 20 (3/4”) 1.380.000

3 GMK 26 (1”) 1.665.000

4 GMK 40 (1 1/2”) 3.750.000

5 WVM 50 (2”) 7.950.000

6 WVM 65 (2 1/2”) 10.800.000

7 WVM 80 (3”) 13.800.000

8 WVM 100 (4”) 16.800.000

9 WVM 150 (6”) 30.600.000

10 DN 250 (10”) 44.400.000

11 DN 300 ( 12” ) 70.800.000

Đồng hồ khác
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BẢNG BÁO GIÁ ĐỒNG HỒ NƯỚC

(Áp dụng từ ngày 01/10/2011)

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. Chúng tôi luôn sẵn 

sàng để khách hàng gửi trọn niềm tin.”

24 tháng

Đồng hồ nước Hà Nội

12 tháng

Đồng hồ SANWA

ĐỒNG HỒ ASAHI

Chú ý: 

- Giá đã bao gồm VAT

- Hàm lượng nguyên liệu: đồng (61 - 85%), chì (1 - 2,5%), sắt + kẽm ( 1%), còn lại là các hợp chất khác.

- Chưa bao gồm phí vận chuyển


